
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TM-TTYT Ngũ Hành Sơn, ngày     tháng      năm 2023 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

(Vật tư y tế; vật liệu nha khoa; hóa chất xét nghiệm theo máy Huyết học 

80TS, Sinh hóa HS300SR; Test chẩn đoán xét nghiệm)  

Kính gửi: Quý công ty 

Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đang có nhu cầu mua sắm vật 

tư y tế, vật liệu nha khoa, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám chữa 

bệnh thường xuyên tại đơn vị. 

Để có cơ sở xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận 

Ngũ Hành Sơn kính mời các đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi hồ sơ 

tham gia chào giá (chi tiết danh mục theo phụ lục 01 đính kèm). 

Hồ sơ xin gửi về: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành 

Sơn. Địa chỉ: 582 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng. 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thư mời chào giá đến trước 

17h00 ngày 04/05/2023. 

Số điện thoại: 02363.969.894 – 0914.165.468. 

Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và 

tạo sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội 

dung là CHÀO GIÁ GÓI…để tiện theo dõi. 

Hồ sơ chào giá gồm: 

- Bảng chào giá (Theo mẫu phụ lục 02 đính kèm). 

- Hồ sơ chứng minh công ty có chức năng trong việc chào giá tương ứng 

(Giấy phép kinh doanh của đơn vị, hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết 

bị y tế). 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa yêu cầu cung cấp: Catalogue, tài liệu tính năng 

kỹ thuật (thông số, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào giá). Nếu hàng nhập khẩu 

nước ngoài kèm bản dịch tiếng việt; tài liệu chứng minh phân nhóm theo thông tư 

14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020. 
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Lưu ý: Hàng hóa chào giá là hàng hóa mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 

chưa qua sử dụng. Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu 

có). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-KT, Dược-TTB-VTYT. 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM 

(Kèm theo Thư mời chào giá  ngày     tháng      năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn ) 

 

I. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC PHÙ HỢP VỚI MÁY HUMACOUNT 80TS 

STT Tên hàng hóa mời thầu 
Tên thương mại 

(tham khảo) 
ĐVT 

Quy cách 

tham khảo  
Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Số 

lượng  
Ghi chú 

1 

Dung dịch pha loãng 

dùng cho xét nghiệm 

huyết học 

HC-Diluent Thùng 1x20L 

Dung dịch pha loãng sử dụng được và phù hợp với các 

máy huyết học dòng HumaCount 80 TS; Sau khi mở 

nắp độ ổn định trên 30 ngày.  

85   

2 

Dung dịch rửa máy dùng 

cho xét nghiệm huyết 

học 

HC-Cleaner Bình  1x1L 

Dung dịch rửa máy sử dụng được và phù hợp với các 

máy huyết học với dòng máy HumaCount 80TS; Sau 

khi mở nắp độ ổn định  trên 30 ngày  

25   

3 

Dung dịch ly giải hồng 

cầu dùng cho xét 

nghiệm huyết học 

HC-Lyse CF Hộp 2x1L 

Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng được và phù hợp 

với các máy huyết học dòng HumaCount 80TS;Sau 

khi mở nắp độ ổn định trên 30 ngày; 

20   

4 Chất chuẩn máy HC-CONTROL Hộp 1x3 level 

Hoá chất kiểm chuẩn cho máy huyết học 3TP. 3 mức: 

thấp, trung bình, cao; Hóa chất sử dụng được và phù 

hợp với máy huyết học HumaCount 80TS 

6   

II. HÓA CHẤT SINH HÓA PHÙ HỢP THEO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG HS300SR 

1 
Chất chuẩn xác nhận giá 

trị sinh hóa 

 AUTOCAL  

4X5ML 
Hộp Hộp/4x5 ml 

Chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa 

-Thành phần: Huyết thanh người và các thành phần 

hóa học  

- Độ bền trên máy: ở 25°C: 8 giờ; ở 2-8°C: 7 ngày 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

5  

m
inh

nt
3-

05
/0

5/
20

23
 1

0:
24

:3
8-

m
inh

nt
3-

m
inh

nt
3-

m
inh

nt
3



2 

2 
Chất QC mức bình 

thường  

 HUMATROL N 

6*5ML 
Hộp Hộp/6x5 ml 

-Huyết thanh kiểm soát dùng trong xét nghiệm sinh 

hóa. 

- Thành phần:Bovine serum, spiked with clinical 

chemistry parameters (enzymes,substrates, 

electrolytes, organic and inorganic compounds, 

proteins,lipids) 

-Độ bền trên máy: 8 giờ ở 25°C; 7 ngày ở 2-8°C  

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

3  

3 Chất QC mức bệnh lí 
 HUMATROL P 

6*5ML 
Hộp Hộp/6x5 ml 

-Huyết thanh kiểm soát dùng trong xét nghiệm sinh 

hóa. 

- Thành phần: Bovine serum, spiked with clinical 

chemistry parameters (enzymes, substrates, 

electrolytes, organic and inorganic compounds, 

proteins, lipids)  

-Độ bền trên máy: 8 giờ ở 25°C; 7 ngày ở 2-8°C  

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

3  

4 Thuốc thử Albumin 

 ALBUMIN 

LIQUICOLOR 

HUMASTAR 600 

Hộp 
Hộp/6x150 

test 

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng 

nồng độ Albumin trong huyết tương và huyết thanh 

-Phương pháp: BCG (Bromocresol green ) 

- Thành phần:  

[RGT] Colour Reagent (R1) 

Citrate buffer (pH 4.2) 30 mmol/l 

Bromocresol green 260 µmol/l 

- Độ bền trên máy: 56 ngày 

- Dãy đo: 0.5 – 8.0 g/dl or 5 – 80 g/l 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR  

1  

5 Thuốc thử Amylase 
 AMYLASE 

LIQUICOLOR 
Hộp 

Hộp/3x260 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng alpha-Amylase 

trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin. 

-Phương pháp: So màu chất lỏng alpha-Amylase 

-Thành phần: R1: MES buffer, pH 6.0 36 mmol/l 

CNPG3 1.6 mmol/l, Calcium acetate 3.6 mmol/l, 

Sodium chloride 37 mmol/l, Potassium thiocyanate 

253 mmol/l 
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Sodium azide 0.095 % 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

-Dãy đo:  

3.85 – 1730 U/l or 0.07 – 28.8 μkat/l* 

*IFCC standardization  

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

6 
Thuốc thử Bilirubin 

Direct 

 AUTO-

BILIRUBIN D 

LIQUICOLOR 

Hộp 
Hộp/5x210 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Bilirubin-D 

trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin. 

- Phương pháp: DPD 

-Thành phần: R1: Hydrochloric acid (pH < 1.0) 170 

mmol/l. R2: Sulphuric Acid (pH < 1,0) <5%, 3,5-

dichlorophenyl-diazonium-tetrafluoroborate 0.24 

mmol/l 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

- Dãy đo: 0.1 – 10.0 mg/dl or 

                  1.71 – 171 μmol/l  

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

2  

7 
Thuốc thử Bilirubin 

Total 

 AUTO-

BILIRUBIN T 

LIQUICOLOR 

Hộp 
Hộp/5x210 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Bilirubin-T 

trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin. 

- Phương pháp: DPD 

-Thành phần: Caffeine 5.2 mmol/l, Chất tẩy rửa, Chất 

bảo quản. R2: 3,5-dichlorophenyl-diazonium- 

tetrafluoroborate 0.9 mmol/l, Caffeine 5.2 mmol/l, 

Chất tẩy rửa, Chất bảo quản 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

-Dãy đo: 0.10 – 20 mg/dl 

              1.71 – 342 μmol/l  

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

2  

8 Thuốc thử Calcium 
 CALCIUM 

LIQUICOLOR 
Hộp 

Hộp/3x430 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Calcium trong 

huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin. 

- Phương pháp: CALCIUM OCPC/AMP 

-Thành phần: R1: Lysine buffer (pH 11.1) 0.2 mol/l 

Sodium azide 0.095 %. R2: 8-Hydroxyquinoline 14 

2  
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mmol/l, o-Cresolphthalein-complexone 0.1 mmol/l, 

Hydrochlorid acid 40 mmol/l 

-Độ bền trên máy: 21 ngày 

-Dãy đo: 0.25 – 20 mg/dl 

            0.06 – 5.00 mmol/ 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

9 Thuốc thử Cholesterol 
CHOLESTEROL 

LIQUICOLOR 
Hộp 

Hộp/ 3x150 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Cholesterol 

trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng 

heparin/EDTA. 

- Phương pháp: enzymatic hydrolysis and oxidation 

-Thành phần: R1: Phosphate buffer, pH 6.5 30 mmol/l, 

4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Phenol 5 mmol/l, 

Peroxidase (POD) ≥ 5 KU/l, Cholesterolesterase 

(CHE) ≥ 150 U/l, Cholesteroloxidase (CHO) ≥ 100 

U/l, Sodium azide 0.05 % 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

12  

10 Thuốc thử Creaitinine 

 AUTO-

CREATININE 

LIQUICOLOR 

Hộp 
Hộp/5x250 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng auto-Creatinine 

trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin. 

-Phương pháp: Jaffé 

-Thành phần: R1: Sodium Hydroxide 160 mmol/l, R2: 

Picric Acid 13.9 mmol/l 

-Độ bền trên máy: 21 ngày 

-Dãy đo: 0.10 – 25.0 mg/dl 

           8.84 – 2210 μmol/l  

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR  

3  

11 Thuốc thử Glucose 
 GLUCOSE 

LIQUICOLOR 
Hộp 

Hộp/6x210 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Glucose trong 

huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin/EDTA. 

- Phương pháp: GODPAP 

-Thành phần: R1: Phosphate buffer, pH 7.5 100 

mmol/l 

4-Aminoantipyrine 0.25 mmol/l, Phenol 0.75 mmol/l, 

Peroxidase ≥ 1.5 KU/l, Glucose oxidase ≥ 15 KU/l, 
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Mutarotase > 0.1 KU/l, Sodium azide 0.095 % 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

- Dãy đo: 2 – 500 mg/dl 

           0.11 – 27.8 mmol/l 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

12 
Thuốc thử đo GOT 

LiquiUV 
 GOT LIQUIUV Hộp 

Hộp/5x310 

test  

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng GOT trong 

huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin/EDTA. 

-Thành phần: R1: TRIS buffer (pH 7.8) 100 mmol/l, 

L-aspartate 300 mmol/l, LDH ≥ 0.9 kU/l, MDH ≥ 0.6 

kU/l. R2: 2-oxoglutarate 60 mmol/l, NADH 0.9 

mmol/l 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

- Dãy đo: 3 – 500 U/l or 0.05 – 8.33 μkat/ 

5  

13 
Thuốc thử đo GPT 

LiquiUV 
 GPT LIQUIUV Hộp 

Hộp/5x310 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng GPT trong huyết 

thanh hoặc huyết tương tráng heparin/EDTA. 

-Thành phần: R1: TRIS buffer  (pH 7.5) 150 mmol/l, 

L-alanine 750 mmol/l, LDH ≥ 1.2 kU/l. R2: 2-

oxoglutarate 90 mmol/l, NADH 0.9 mmol/l 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

- Dãy đo: 6 – 500 U/l 

0.10 – 8.33 µkat/l  

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

5  

14 
Thuốc thử đo Gamma 

GT Liquicolor 

 GAMMA GT 

LIQUICOLOR 
Hộp 

Hộp/3x250 

test  

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng 

GGT trong huyết tương và huyết thanh 

- Phương pháp: so màu động học 

- Thành phần: [BUF] Buffer / Enzyme reagent (R1) 

TRIS buffer, pH 8.3 125 mmol/l 

Glycylglycine 150 mmol/l 

Sodium azide 0.095%l 

[SUB] Substrate (R2) 

L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 

mmol/l 
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Sodium azide 0.095% 

- Độ bền trên máy: 56 ngày 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

15 
Thuốc thử HDL 

Cholesterol  

 HDL 

CHOLESTEROL 
Hộp 

Hộp/2x180 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng HDL-

Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng 

heparin/ EDTA. 

-Thành phần: R1: Good's buffer, pH 6.6 (25°C) 100 

mmol/l, Sodium chloride 170 mmol/l, Cholesterol 

esterase 1400 U/l, Cholesterol oxidase 800 U/l, 

Catalase 600 kU/l, Ascorbate oxidase 3000 U/l, 

N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline 

(HDAOS) 0.56 mmol/l, Chất bảo quản 0.1 % w/v. R2: 

Peroxidase 3500 U/l, 4-Aminoantipyrin (4-AA) 4 

mmol/l, Good's buffer, pH 7.0 (25°C) 100 mmol/l, 

Chất bảo quản 0.1 % w/v, Chất tẩy rửa 1.4 % w/v, 

Sodium azide 0.05 % w/v 

-Độ bền trên máy: 14 ngày 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

10  

16 Thuốc thử Protein total 

 TOTAL 

PROTEIN 

LIQUICOLOR 

Hộp 
Hộp/6x210 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Protein toàn 

phần trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin 

/EDTA. 

- Phương pháp: Colorimetric test từ phản ứng của 

Cupric ions + protein trong dd kiềm 

-Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/l, 

Potassium sodium tartrate 32 mmol/l, Copper sulfate 

12 mmol/l, Potassium iodide 30 mmol/l 

-Độ bền trên máy: 28 ngày 

- Dãy đo: 0.2 – 12 g/dl 

                 2 – 120 g/l  

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

1  

17 
Thuốc thử 

TRIGLYCERIDE  

TRIGLYCERIDE 

LIQUICOLOR 
Hộp 

Hộp/3x210 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Triglycerides 

trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin/ 

EDTA. 
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- Phương pháp: Enzymatic colorimetric test (thủy phân 

enzym với  lipase) 

-Thành phần: R1: PIPES buffer (pH 7.5) 50 mmol/l, 4-

chlorophenol 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine 0.25 

mmol/l 

Magnesium ions 4.5 mmol/l, ATP 2 mmol/l, Lipases ≥ 

1.3 U/ml, Peroxidase ≥ 0.5 U/ml, Glycerol kinase ≥ 

0.4 U/ml, Glycerol-3-phosphate oxidase ≥ 1.5 U/ml 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

- Dãy đo: 10 – 1000 mg/dl 

               0.11 – 11.4 mmol/l 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

18 Thuốc thử Urea UV  UREA LIQUIUV Hộp 
Hộp/5x250 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Urea trong huyết 

thanh hoặc huyết tương tráng heparin/EDTA. 

- Phương pháp: Thủy phân Urea và phản ứng của a-

ketoglutarate tạo ra NAD+ (dưới xúc tác của enzym  

GLDH ) 

-Thành phần: R1: TRIS buffer (pH 7.8) 125 mmol/l 

ADP 0.88 mmol/l, Urease ≥ 20 kU, GLDH ≥ 0.3 kU, 

Sodium azide 0.095%. R2: alpha-Ketoglutarate 25 

mmol/l, NADH 1.25 mmol/l, Sodium azide 0.095% 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

- Dãy đo: 5 – 350 mg/dl 

             0.83 – 58.3 mmol/l 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

2  

19 Thuốc thử Acid Uric 

 URIC ACID 

LIQUICOLOR 

PLUS 

Hộp 
Hộp/5x250 

test 

-Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Uric Acid trong 

huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin/EDTA. 

- Phương pháp: TOOS + PAP  

-Thành phần: R1: Phosphate buffer (pH 7.5) 100 

mmol/l, 

TOOS 1 mmol/l, Ascorbate oxidase ≥  1 KU/l. R2: 

Phosphate buffer (pH 7.5) 100 mmol/l, 4-

Aminophenazone 0.3 mmol/l, Potassium 
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hexacyanoferrate (II) ≥ 10 μmol/l, Peroxidase ≥ 1 

KU/l, Uricase ≥ 0.1 KU/l 

-Độ bền trên máy: 56 ngày 

- Dãy đo: 1 – 25 mg/dl 

59.5 – 1487 µmol/l 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

20 
Nước rửa kim hút hệ 

thống sinh hóa 

 ADDITIVE 

WASH AUTO 

4X25 

Hộp Hộp/4x25 ml 

-Dung dịch rửa máy chuyên dùng cho máy xét nghiệm 

HumaStar300 - HumaStar 600 

-Thành phần: Chất tẩy rửa 25%, Chất bảo quản < 

0.095 % 

-Điều kiện bảo quản:  bảo quản ở 2-25oC, ở nhiệt độ 

phòng bền tới hạn sử dụng 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

5  

21 
Nước rửa hệ thống sinh 

hóa 

 Special wash 

solution 12x30 ml 
Hộp Hộp/12x30ml 

-Dung dịch rửa đặc biệt được cung cấp đặc biệt để 

chuẩn bị dung dịch rửa cho máy HumaStar 100, 200, 

300,600 và các máy cùng nhóm của Human GmbH, có 

thể áp dụng quy trình rửa đặc biệt cóng đo và kim. 

-Thành phần: có chứa Natri hydroxide (NaOH) 2 

mol/l. 

-Điều kiện bảo quản:  bảo quản ở 2-25oC bền tới hạn 

sử dụng 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

- Độ ổn định: Dung dịch pha loãng 60 mmol / l có độ 

ổn định 1 tuần 

12  

22 
Nước  pha loãng rửa hệ 

thống sinh hóa 

DILUENT 

HUMASTAR 600 
Hộp Hộp/4x20 ml 

- Dung dịch pha loãng mẫu chuyên dùng cho máy 

HumaStar, lọ có mã vạch đóng 

-Thành phần: 9 g/l sodium chloride; 0.095% 

Gentamicin sulphate 

-Độ bền trên máy: 30 ngày 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

8  
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23 Dung dịch rửa cuvette 

 CUVETTE 

CLEAN 

HUMASTAR 600 

Hộp Hộp 6x55ml 

-Dung dịch rửa cóng đo cho máy sinh hóa tự động 

- Thành phần: NaOH < 2% 

Secondary alkaline sulfonates < 2% 

Detergents < 10% 

- Độ bền: 36 tháng 

Hóa chất phù hợp với máy sinh hóa HS300SR 

8  

24 Bóng đèn Halogen 

 CALIBRATED 

HALOGEN 

LAMP 

Cái CÁI 
Bóng đèn Halogen, sử dụng phù hợp cho máy sinh hóa 

tự động Humastar 300SR 
7  

25 Cuvette chạy mẫu 
 Reaction cuvettes 

(200 pcs) 
Hộp Hộp/200 pcs 

Cuvette phù hợp với hệ thống sinh hóa tự động 

Humastar300SR 
2  

26 
Bộ bảo trì 24 tháng cho 

máy HUmaStar 300SR 

24 months 

maintenance kit 

for HS300SR 

Hộp Kit 

Bộ bảo trì bao gồm các phụ kiện phù hợp thay thế định 

kỳ mỗi 24 tháng cho máy HumaStar 300SR, bao gồm: 

- Kim trong hệ thống hút rửa cuvettes. Số lượng: 02 

cái. 

- Kim sấy khô cuvette trong hệ thống hút rửa cuvettes. 

Số lượng: 01 cái. 

- Bộ ống dây dịch. Số lượng: 01 bộ. 

- Gioăng của Diluter Syringe hút mẫu và hóa chất. Số 

lượng: 02 cái. 

- Dây bơm nhu động của hệ thống rửa cuvette. Số 

lượng: 10 cái. 

- Bộ cuvettes phản ứng dùng cho máy HumaStar 

300SR. Số lượng: 01 bộ.  

- Màng bơm của bơm chân không. Số lượng: 02 cái. 

- Ống kết nối dây dịch. Số lượng: 04 cái. 

- Gioăng của kim hút mẫu và háo chất. Số lượng: 01 

cái. 

- Đầu giữ kim hút mẫu. Số lượng: 02 cái 

- Kim hút mẫu. Số lượng: 02 cái  
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III. TEST CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM 

1 
Que thử nước tiểu 10 

thông số  

Que thử nước tiểu 

siemens Multistix 

10SG 

Test  

Chống ẩm tốt, Không chuyển màu sau khi hoàn tất thử 

nghiệm, Đọc kết quả nhanh bằng mắt thường hoặc 

bằng máy,Gam màu theo thứ tự: 

Glu,Bil,Ket,SG,Blo,pH,Pro,Uro,Nit,Leu, tương thích 

với máy phân tích nước tiểu Siemens Clinitek Status+ 

4.000  

2 

Test thử thai nhanh (phát 

hiện định tính HCG 

trong nước tiểu) 

Test nhanh HCG Test  

 Đọc kết quả: 3 phút (nước tiểu). Giới hạn phát hiện 

25mlU/ml. Độ nhạy tương quan: 100%. Độ đặc hiệu 

tương quan: 100%; Không phản ứng chéo với các 

hormone gonadotropin; mẫu có thể sử dụng trong 

vòng 14 ngày sau khi lấy (bảo quản ở  -20°C) 

1.000  

3 

Test nhanh Phát hiện  tất 

cả các type kháng thể 

(IgG, IgM, IgA) đặc 

hiệu với virus HIV-1 

gồm type phụ O và HIV-

2 và phân biệt trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương 

và máu toàn phần 

Test nhanh HIV1/2 Test  

Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 

99.8% so sánh với phương pháp Elisa. Không có phản 

ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn 

đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương 

tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ 

mang thai. Thanh thử ổn định 24 giờ sau khi mở túi 

nhôm. Nằm trong danh sách WHO-PQ. Nằm trong 

danh sách khuyến cáo phương cách xét nghiệm HIV 

quốc gia năm 2020 theo công văn số 858/VSDTTU-

HIV của Viện Vệ Sinh Dịch Tể Trung Ương. 

200  

4 Thuốc thử nhóm máu A  Anti A   Lọ   Lọ 10ml 1  

5 Thuốc thử nhóm máu B  Anti B   Lọ   Lọ 10ml 1  
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6 
Thuốc thử nhóm máu 

AB 
 Anti AB   Lọ   Lọ 10ml 1  

7 

Test nhanh dùng để tầm 

soát và phát hiện vi 

khuẩn Helicobacter 

Pylori dạ dày 

Test nhanh vi 

khuẩn 

Helicobacter 

Pylori 

Test  

Độ nhạy tương quan : 86.7%; Độ đặc hiệu tương quan: 

91.0%; Độ chính xác tương quan :89.8% . Không ảnh 

hưởng khi mẫu phẩm có nồng độ kháng thế dị ái 

(heterophile) cao có hoặc có hệ số thấp khớp. Bảo 

quản ở nhiệt độ 2-30°C. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày 

sản xuất. Thanh thử ổn định 72 giờ sau khi mở túi 

nhôm. 

400  

IV. GĂNG TAY KHÁM 

1 Găng tay khám các số  Đôi  
Găng tay khám các cỡ. Được sản xuất từ cao su thiện 

nhiên, có bột. Dài 230 mm hoặc tương đương 80.000  

V. VẬT TƯ, VẬT LIỆU NHA KHOA 

1 Chất che tủy chiếu đèn 

Vật liệu trám răng 

- Ultra Blend Plus 

(416_1) 

Tuýp 

 Chất che tủy chiếu đèn. Thành phần chính: hydroxide 

canxi cản quang, có độ cứng cao và nhựa tương hợp 

sinh học, có 2 màu: màu ngà và màu trắng đục 

05  

2 Cây cạo vôi (đầu piezo) 
Đầu lấy vôi răng 

bằng kim loại 
Cây 

 Đầu cạo vôi rằng bằng kim loại 
08  

3 Mũi khoan thép các cỡ   

Mũi Khoan răng 

(TUNGSTEN 

CARB.BURS 

RND) 

Mũi 

 Mũi khoan răng có phủ kim cương hoặc không phủ 

kim cương. 
120  

4 
Trâm xoay nội nha dùng 

tay 

Trâm điều trị tủy 

răng (Protaper H-

U) 

Vĩ 

 Dụng cụ nong giũa ống tủy bằng tay dùng để tạo hình 

và kết thúc tạo hình trong điều trị nội nha Chất liệu: 180  
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Niken titan. Độ thuôn biến đổi theo chiều dài tương 

đương loại SX, S1, S2, S3, F1, F2, F3.. 

5 Côn chính gutta các cỡ 

Vật liệu trám răng 

- Roeko 

Guttapercha points 

(365196) 

Hộp 

 Côn chính bít ống tủy, tương ứng hệ thống trâm tay, 

độ thuôn 2%, kích thước từ 15-40 
30  

6 Côn phụ A,B,C,D 

Vật liệu trám bít 

ống tủy răng 

(GUTTA-

PERCHA 

AUXILIARY A, 

B, C) 

Hộp 

 Vật liệu trám bít ống tủy răng (Xi măng hàn răng) 

30  

7 Giấy than cắn khớp Giấy cắn nha khoa Xấp 
 

Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của 

các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ 
20  

8 

Cement hàn/trám răng 

FUJI 9 15g hoặc tương 

đương 

GC Fuji IX Hộp 

 
Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu trám glass 

ionomer cản quang dành cho răng 
36  

9 Vật liệu trám tạm 
Chất hàn tạm 

Caviton 
Hộp 

 
Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng 10  

10 Bôi trơn ống tủy 
Hợp chất bôi trơn 

ống tủy răng 
Ống 

 
Hợp chất bôi trơn ống tủy 12  

11 Mũi gates các số (1;2;3) 
Kim khoan răng 

(GATES DRILLS) 
Cây 

 
Kim khoan răng này dùng để tiếp cận ống tủy và mở 

rộng miệng ống tủy 
60  

12 
Mũi khoan kim cương 

nha khoa các loại các cỡ 

Mũi khoan răng 

(DIA-BURS) 
Mũi 

 
Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép 

không gỉ 
320  
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13 Reamer các cỡ 
Kim khoan răng 

(REAMERS) 
Cái 

 
Sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng 

khe tủy 
100  

14 File các cỡ 
Kim khoan răng 

(H-Files; K-Files) 
Cái 

 Đầu trâm Thép không gỉ, cán nhựa, dài 21/25 mm, số 

10-80 các cỡ 80  

15 Cây lèn 
Kim lèn côn ngang 

(Spreaders) 
Cây 

 
Lèn ngang có tác dụng tạo áp lực và khoảng trống để 

lèn chặt cone vào trong ống tủy 
20  

16 Trâm gai các số 

 Trâm gai (MANI 

SHORT BARBED 

BROACHES) 

Vĩ 

 

Sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng 100  

17 Lentulo các cỡ 

Kim đưa chất hàn 

răng vào ống tuỷ 

(Paste Carriers)  

Cây 

 Dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với 

chuôi bằng thép không gỉ, cán nhựa, dài 21mm, 

25mm. 

120  

18 Đai kim loại 

Đai trám răng -

Omni-Matrix 

Sectional (304) 

Gói 

 
Cực mỏng và rất linh hoạt. Khít cho tất cả các bề mặt 

răng 
100  

19 
Chất hàn ống tủy 

Cortisomol 

Xi măng hàn răng 

Cortisomol  
Hộp 

 
Thuốc trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. 02  

20 
Vật liệu che tủy Calcium 

Hydroxide 

Vật liệu trám răng 

- Ultracal XS 

(5117-1) 

Lọ 

 
Thành phần bao gồm Ca(OH)2 dạng bột nhão Ph12,5. 

Dạng tuýp 1.2ml. Dùng đặt trong ống tủy 
10  

21 
Trục gắn đĩa đánh bóng 

Soflex 

Trục lắp đĩa đánh 

bóng 
Cái 

  

Trục lắp sử dụng với sản phẩm 3M™ Sof-Lex™ disc, 

và Sof-Lex™ Polishing và Finishing. Kích thước tối 

ưu hạn chế nguy cơ chạm vào phục hồi. Thiết kế dễ sử 

dụng. 
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22 
Đài đánh bóng (Đĩa, 

ngọn lửa) 

Đầu đánh bóng 

răng 
Cái 

 
Đầu đánh bóng răng 100  

23 Chỉ co nướu 

Chỉ co nướu - 

Ultrapak Cord; 

#000 (137) 

Lọ 

 Chỉ co nướu loại rất mảnh 2.44m 

Dùng để tách nướu trước khi lấy dấu cùi răng, tách 

nướu trường hợp trám xoang loại V, tách nướu để định 

đường hoàn tất trước khi mài cùi cho mão veneer cũng 

như trước khi gắn, tách nướu và kiểm soát dưới nướu 

trong quá trình điều trị nhạy cảm ở cổ răng. 

Chỉ co nướu được làm theo cấu trúc vòng xoắn, không 

bị bật ra, cố định được vị trí muốn đặt chỉ. 

04  

24 Chổi đánh bóng 

Mũi đánh bóng sứ 

- Polishers 

(P1254G) 

Cái 

 
Chổi cước trắng nhỏ đường kính 2mm, dài 3.5mm, dài 

22 mm, dùng với tay khuỷu 
300  

25 Đài cao su 

Đai trám bảo vệ 

răng khi trám răng 

- Directa Strips, 

Straight (604090) 

Cái 

 Được làm bằng loại nhựa siêu mỏng, trám xoang II và 

xoang III 
300  

26 Bình xịt sát khuẩn 

Dung dịch khử 

khuẩn bề mặt trang 

thiết bị y tế 

CaviCide1 

Cái  

Là chất khử khuẩn DUY NHẤT trên thị trường có thời 

gian tiêu diệt trong 01 phút cho TẤT CẢ các vi sinh 

vật được công bố trên nhãn của sản phẩm, bao gồm cả 

vi khuẩn Lao. 

Hiệu quả chống lại vi khuẩn Lao, Corona Virus, 

Norovirus, A. baumannii và các loại vi sinh vật khác 

chỉ trong 1 phút 

04  

27 Giấy sát khuẩn 
Khăn lau khử 

khuẩn CaviWipes1 
Cái 

 Khăn lau khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế 

CaviWipes1. Khăn khử khuẩn 01 phút, 01 bước. Thao 

tác nhanh, tiện lợi, sẵn sàng để sử dụng 

20  

28 Dầu xịt tay khoan 
Dầu tra tay khoan 

nha khoa 
Cái 

 Các hệ thống kỹ thuật tinh vi, chính xác cao luôn đòi 

hỏi một chế độ bảo dưỡng chất lượng cao hàng đầu. 

Dầu và nước bảo dưỡng từ W&H là loại dầu tổng hợp 

02  
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đặc biệt, có độ tinh khiết tuyệt đối, được W&H nghiên 

cứu để đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của các thiết bị 

nha khoa. 

Dầu bảo dưỡng sinh học 

Hạt dầu siêu mịn - bôi trơn tuyệt đối 

Các chất tiệt trùng - vệ sinh hoàn toàn 

Nắp xịt hoàn hảo - không lãng phí 

29 Mặt gương 
Mặt gương nha 

khoa 
Cái 

 
Mặt gương dùng trong nha khoa, đường kính 21mm 60  

30 Cây bóc tách Cây bóc tách 2 đầu Cái 

 Chất liệu thép không gỉ chuyên dùng trong nha khoa. 

Cây bóc tách 2 đầu với cán dài 110mm, size S dài 

110mm, size L dài 80mm 

06  

31 Sò đánh bóng 
Kem làm sạch 

răng (Nupro) 
Cái 

   

Là bột đánh bóng sau cạo vôi, mùi vị tuyệt vời với 

nhiều hương 

600  

32 Chêm gỗ 

Dụng cụ nha khoa: 

Cây chèn (chêm) 

giữ đai bảo vệ răng 

khi trám răng - 

NTK4-M NiTin 

Wedge Kit 

Cái 

 Chêm 4 size : cực nhỏ - nhỏ - trung bình - lớn, mỗi 

size 50 cái 

dùng để làm kín bờ xoang phía nướu và lấp kín kẽ 

răng khi trám xoang II 
200  
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Phụ lục 2 

Mẫu Báo giá hóa chất, vật tư y tế của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn 
(Đính kèm thư mời chào giá             ngày       tháng     năm 2023) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Địa chỉ:   Ngũ Hành Sơn, ngày…..tháng….năm 2023  

Email: 

Số điện thoại liên hệ:                                                                                                                                             

THƯ CHÀO GIÁ 

 

 Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn 

           Địa chỉ: 582 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

     Theo Thư mời chào giá ngày……của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Công ty …… hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện 

bảng báo giá, cụ thể như sau: 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Đặc tính 

kĩ thuật, 

tiêu chuẩn 

chất 

lượng 

Hãng/ 

nước sản 

xuất 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

VAT) 

Thành 

tiền 

Giá kê khai 

theo Nghị 

định 

98/2021/NĐ-

CP  

Mã kê khai 

giá theo NĐ 

98/2021/NĐ-

CP 

Ghi chú 

             

Báo giá này có hiệu lực từ ngày…../…../…… đến ngày…./…./….. 

         …, ngày …. tháng …. năm 2023 

         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

                    (Ký ghi rõ họ tên) 
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